BÀI 69: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100

Bài 1: Tính nhẩm:
	8 + 5 = ......
	15 - 7 = .........
	56 + 20 = .........
	20 + 30 = .......

	7 + 9 = .......
	18 - 9 = ........
	  73 + 7 = .........
	53 + 40 = ........

	6 + 8 = ........
	17 - 8 = ..........
	84 - 20  = ..........
	75 - 55 = .........

	5 + 9 = .......
	14 - 6 = ........
	95 - 5    = ...........
	83 - 30 = .........



Bài 2: Đặt tính rồi tính:
a)       68 + 14                     28 + 19                 100 - 72                   81 - 46       
[image: ][image: ][image: ][image: ]

b)       36 + 47                    84 - 29                   100 - 53               62 + 38 
[image: ][image: ][image: ][image: ]

c)  91 - 27                      73 - 68                     82 - 8              43 - 36       
[image: ][image: ][image: ][image: ]



d)      54 + 13                      22 - 17                   73 –-35                82 - 9
[image: ][image: ][image: ][image: ]
e)     43 - 9                        83 - 47                      44 - 7                  64 - 6
[image: ][image: ][image: ][image: ]
g)  7 + 35                        64 - 38                       84 + 9                17 - 10
[image: ][image: ][image: ][image: ]
h) 32 + 9                    100 - 56                          100 – 7                 83 - 25       
[image: ][image: ][image: ][image: ]
k) 100 - 91                  100 - 30                        76 - 34                   91- 38
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 3: Tính: 
a) 12 - 7 + 8 = ..................         12 - 9 + 7 =  .................        62 - 37 + 28 = ................ 
	      = .......................                 	  = .......................                 	 = ................
b) 32 - 8 - 7 =..................    42 - 15 + 6 =..................      11 - 5 + 7    =....................     
                  =.....................                     = .......................                    = ...............               
c) 24 + 6 - 11  = ...................       45 - 3 + 28 = ..................   37 + 15 - 39 = .................. 	         = .......................                  = .......................                    = ....................                      
	d) 14 - 8 + 9
..................................
	13 - 8 + 7
..............................
	11 - 7 + 8
.................................

	e) 5 + 6 - 7
....................................
	17 - 9 + 6
....................................
	12 - 7 + 9
....................................

	g) 9 + 6 - 8
....................................
	15 - 8 + 4
....................................
	13 - 9 + 6
....................................


h) 27 + 14  - 25 = ..................................		46 + 25 - 35 = ............................
		    = .............................				           = ............................
k) 28 + 32 - 19 =  ..................................		37 + 43 - 46 = ............................
		    = ..............................				           = ...............................
Bài 4: Số?
   7…               … 3                 6 …              3 0                      4 8               5…+
+

   2 6               1 …                 …2               ……                    …7              ...6
   3 5               4 9                  2 5                 1 8                     7 …             9 3
Bài 5:  Điền số thích hợp vào ô trống:
a) 57-        = 26                       - 18 = 46                       + 29 = 63            48 -        = 9






b) 27 +        = 95                      + 34 = 79           20 -          = 15                   - 16   = 37




Bài 6: Điền số vào ô trống sao cho có đủ các chữ số từ 1 đến 9 và tổng các số trong mỗi hàng, trong mỗi cột, trong mỗi đường chéo đều bằng 15.
	
	3
	

	9
	5
	

	
	
	


Bài 7: Anh 22 tuổi, em kém anh 5 tuổi. Hỏi em bao nhiêu tuổi?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 8: Mẹ mua một số bông hoa, mẹ biếu bà 15 bông hoa thì còn lại 39 bông hoa. Hỏi lúc đầu mẹ mua bao nhiêu bông hoa?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 9: Lan hái được 27 quả chanh, Huệ hái được ít hơn Lan 9 quả. Hỏi Huệ hái được bao nhiêu quả chanh?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 10:  Cửa hàng có tất cả 40 kg táo. Đã bán được 28 kg. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg táo ?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 11: Bạn Bảo có 40 viên bi, bạn Cường có nhiều hơn bạn Bảo 12 viên bi. Hỏi bạn Cường có bao nhiêu viên bi?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 12: Lớp 2C có 34 học sinh, sau đó có 5 học sinh được chuyển đi các lớp học khác. Hỏi lớp 2C còn lại bao nhiêu học sinh?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ]
Bài 13: Năm nay mẹ 45 tuổi, con ít hơn mẹ 28 tuổi. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 14: Nêu bài toán. Giải bài toán sau?
Tóm tắt:	        16
Hà có:			         8
Lan có:
                               ?
[image: ][image: ][image: ]

Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 15: Trên cây có 37 con chim đậu. Một số con bay đi, còn lại 8 con. Hỏi có bao nhiêu con chim bay đi?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 16: Bạn Thảo hái được 28 bông hoa, bạn Phụng hái được ít hơn bạn Thảo 9 bông hoa. Hỏi bạn Phụng hái được bao nhiêu bông hoa?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 17*:  Bình có 51 quả bóng đỏ. Số bóng xanh ít hơn bóng đỏ là  25 quả. Hỏi: 
a) Số bóng xanh có bao nhiêu quả ?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 18*: An có 13 quả cam, An có nhiều hơn Bình 5 quả cam. Hỏi: 
a) Bình có bao nhiêu quả cam?
b) Cả hai bạn có bao nhiêu quả cam?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 19*: Tổng của hai số hạng là 63. Một số hạng là số lớn nhất có một chữ số. Tìm số hạng kia? 
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 20*: Hai số có tổng bằng 17, nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất và thêm vào số hạng thứ hai 6 đơn vị thì tổng mới thay đổi như thế nào?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 21*: Hai số có hiệu bằng 43, nếu giữ nguyên số bị trừ và thêm vào số trừ 7 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 22*: Tìm hai số có tổng là 11 và tích là 30
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 23*: Tìm hai số có tích là 24 và hiệu là 5
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 24*:Tìm một số có hai chữ số biết tích hai chữ số bằng 6 và hiệu hai chữ số bằng 5?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 25*: Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Lan cho Hoa số kẹo là số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái kẹo?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 26*: Đào có ít hơn Mận 4 nhãn vở. Mẹ cho Đào thêm 9 nhãn vở. Hỏi bây giờ ai nhiều nhãn vở hơn và nhiều hơn mấy cái?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

BÀI 70: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 1000

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
	207 + 360
	802 + 159
	85 + 408
	100 - 26

	
	


[image: ][image: ][image: ][image: ]
480 - 160                   280 - 75                   103 - 7                         315 - 19                     [image: ][image: ][image: ][image: ]
172 - 45                      608 - 43                  305 + 29                       48 + 106           
[image: ][image: ][image: ][image: ]
100 - 54                      400 - 92                    76 + 192                      235 + 345
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 2:  Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a) 150 – 30 + 20 = 150 – 50  = 100 …
b) 150 – 30 + 20 = 120 + 20  = 140 …
Bài 3: Viết các số tròn trăm khác nhau vào ô trống:
	900
	-
	500
	-
	
	=
	100

	900
	-
	300
	-
	
	=
	100

	
	
	
	
	
	
	

	900
	-
	600
	-
	
	=
	100

	900
	-
	
	-
	600
	=
	100


Bài 4: Nối các hiệu bằng nhau:


Bài 5: Trong các phép tính sau, em hãy tô màu đỏ vào các phép tính có kết quả bé hơn 300 và tô màu xanh vào các phép tính có kết quả lớn hơn 500.
	236 + 154

	654 - 137

	402 + 195


	54 + 328

	983 - 362

	756 - 65





Bài 6: Nối phép tính với kết quả đúng:
208 + 623
792 - 22
439
547 + 284
345 - 102+ 367
610
831
770
665 - 239
851
679 - 240
347 + 504







Bài 7: Số?
	a)               + 319
456


	269

	          + 126            + 56

	157

	
	156


	b)            + 192          + 275

	
	            -306           - 27            - 218



Bài 7: Trường Tiểu học Nguyễn Du quyên góp được 436 quyển vở. Trường Tiểu học Nguyễn Trãi quyên góp được nhiều hơn trường Tiểu học Nguyễn Du 52 quyển vở. Hỏi trường Tiểu học Nguyễn Trãi quyên góp được bao nhiêu quyển vở?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 9: Trong thư viện có 580 quyển sách Tiếng Việt và 532 quyển sách Toán. Hỏi:
a) Số sách Tiếng Việt nhiều hơn số sách Toán là bao nhiêu?
b) Trong thư viện có bao nhiêu sách cả hai loại?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 10: Có 602 lít dầu đựng trong hai can. Biết can thứ nhất có 340 lít dầu. Hỏi can hai có bao nhiêu lít dầu?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 11: Một kho đường có 475kg, người ta lấy ra bớt một số kilôgam đường, còn lại trong kho 368 kg đường. Hỏi người ta đã lấy ra bao nhiêu kilôgam đường?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 12: Có hai thùng nước mắm, thùng thứ nhất đựng 146 lít. Thùng thứ hai đựng ít hơn thùng thứ nhất 8 lít. Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ]
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